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Một buổi tối, tôi đang ngả mình trên chiếc ghế bành trong phòng ngủ, uể oải nghĩ về thân phận người phụ nữ Ấn Độ. Tôi không chắc mình có thiu thiu ngủ hay không. Nhưng theo chỗ tôi còn nhớ được, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nhìn thấy, rất rõ ràng, bầu trời sáng trăng lấp lánh hàng nghìn vì sao như kim cương.

Bỗng đâu có một người phụ nữ đứng trước mặt tôi; chị ấy vào bằng cách nào, tôi không biết. Tôi tưởng đó là bạn tôi, chị Sara.

“Chào buổi sáng,” chị Sara nói. Tôi thầm cười trong bụng, vì biết lúc ấy đâu phải buổi sáng mà là đêm đầy sao. Dù vậy, tôi vẫn đáp lời: “Chị vẫn khỏe chứ ạ?”

“Chị khỏe, cảm ơn em. Em có muốn ra ngoài ngắm khu vườn của chúng tôi một chút không?”

Tôi lại nhìn vầng trăng qua khung cửa sổ để ngỏ, và nghĩ rằng ra ngoài vào giờ này cũng chẳng hại gì. Đám gia nhân nam bên ngoài lúc ấy đều đã ngủ say, và tôi có thể cùng chị Sara dạo một vòng thật thú vị.

Hồi còn ở Darjeeling, tôi vẫn thường đi dạo với chị Sara. Biết bao lần chúng tôi tay trong tay dạo bước trong vườn bách thảo ở đó, chuyện trò vô tư lự. Tôi đoán chắc chị Sara đến để đưa tôi tới một khu vườn nào đó tương tự, nên tôi sẵn lòng nhận lời và cùng chị ra ngoài.

Vừa đi, tôi ngạc nhiên nhận ra trời đang là một buổi sáng đẹp. Thành phố đã thức giấc hẳn, phố xá nhộn nhịp những đám đông hối hả. Tôi thấy ngượng ngùng vô cùng khi nghĩ mình đang đi ngoài phố giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng chẳng thấy bóng dáng một người đàn ông nào.

Vài người qua đường buông lời trêu chọc tôi. Tuy không hiểu tiếng họ, tôi vẫn chắc chắn rằng họ đang đùa cợt. Tôi hỏi bạn mình: “Họ nói gì thế chị?”

“Các bà ấy bảo trông em đàn ông quá.”

“Đàn ông ư?” tôi nói. “Họ muốn nói gì vậy?”

“Họ muốn nói em rụt rè, nhút nhát như đàn ông.”

“Rụt rè, nhút nhát như đàn ông ư?” Đúng là chuyện đùa. Tôi hoảng hốt khi nhận ra người đi cùng mình không phải chị Sara mà là một người lạ. Ôi, tôi mới khờ dại làm sao khi nhầm người phụ nữ này với người bạn cũ thân thiết của mình, chị Sara.

Chị cảm thấy những ngón tay tôi run run trong tay chị, khi chúng tôi đang tay trong tay dạo bước.

“Có chuyện gì thế em?” chị âu yếm hỏi. “Em thấy hơi lúng túng,” tôi đáp, giọng như có ý xin lỗi, “vì là người đàn bà sống trong purdah, em không quen đi lại ngoài đường mà không che mạng.”

“Em không cần sợ gặp phải đàn ông ở đây. Đây là Ladyland, xứ sở không có tội lỗi và tai ương. Chính Đức Hạnh ngự trị nơi này.”

Dần dần tôi bắt đầu thưởng ngoạn phong cảnh. Quả thật nó vô cùng tráng lệ. Tôi nhầm một khoảnh cỏ xanh với một chiếc nệm nhung. Cảm thấy như mình đang bước trên tấm thảm êm, tôi nhìn xuống và thấy lối đi phủ đầy rêu và hoa.

“Đẹp quá,” tôi nói.

“Em có thích không?” chị Sara hỏi. (Tôi vẫn tiếp tục gọi chị là “chị Sara”, còn chị thì cứ gọi tôi bằng tên.)

“Có ạ, thích lắm; nhưng em không nỡ giẫm lên những bông hoa mỏng manh, thơm dịu thế này.”

“Không sao đâu, Sultana thân mến; em giẫm lên cũng chẳng làm hại chúng; đó là hoa đường phố mà.”

“Cả nơi này trông như một khu vườn,” tôi trầm trồ. “Các chị sắp đặt từng cái cây khéo léo quá.”

“Calcutta của em cũng có thể thành một khu vườn đẹp hơn thế này, giá như đồng bào của em muốn vậy.”

“Họ sẽ cho rằng chăm chút nghề làm vườn đến thế là vô ích, khi họ còn bao nhiêu việc khác phải làm.”

“Cái cớ ấy thì còn gì hay bằng,” chị mỉm cười nói.

Tôi rất tò mò muốn biết đàn ông ở đâu. Đi dạo ở đó, tôi đã gặp hơn trăm người phụ nữ, nhưng không một người đàn ông nào.

“Đàn ông đâu cả hả chị?” tôi hỏi.

“Ở đúng chỗ của họ, nơi họ phải ở.”

“Xin chị cho em biết ‘đúng chỗ của họ’ nghĩa là thế nào.”

“Ồ, chị hiểu mình sai ở đâu rồi, em không thể biết phong tục của chúng tôi, vì em chưa từng đến đây. Chúng tôi nhốt đàn ông ở trong nhà.”

“Cũng như chúng em bị giữ trong zenana ấy ạ?”

“Đúng thế.”

“Buồn cười quá,” tôi phá lên cười. Chị Sara cũng cười.

“Nhưng Sultana thân mến, nhốt những người phụ nữ vô hại lại mà thả rông đàn ông ra thì thật bất công biết bao.”

“Sao lại thế ạ? Chúng em ra khỏi zenana thì không an toàn, vì chúng em bẩm sinh yếu đuối.”

“Phải, không an toàn chừng nào còn đàn ông lảng vảng ngoài đường, cũng như sẽ chẳng an toàn khi một con thú hoang sổng vào chợ.”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

“Giả sử có mấy kẻ điên trốn khỏi nhà thương điên và bắt đầu gây đủ thứ tai hại cho người, ngựa và các sinh vật khác; khi đó đồng bào em sẽ làm gì?”

“Họ sẽ tìm cách bắt chúng lại và đưa trở về nhà thương điên.”

“Đấy, thấy chưa! Vậy em không cho rằng nhốt người lành trí trong nhà thương điên và thả rông kẻ điên là khôn ngoan, phải không?”

“Dĩ nhiên là không!” tôi khẽ cười đáp.

“Thế mà thực tế, ở nước em người ta làm đúng điều ấy đấy! Đàn ông, những kẻ gây ra, hoặc ít ra cũng có thể gây ra, vô số chuyện tai hại, thì được thả rông, còn phụ nữ vô tội thì bị nhốt trong zenana! Sao các em lại có thể yên tâm để những gã đàn ông chưa được thuần hóa ấy ở ngoài kia?”

“Chúng em chẳng có quyền hành hay tiếng nói gì trong việc điều hành các chuyện xã hội của mình. Ở Ấn Độ, đàn ông là chúa tể, là ông chủ; họ đã thâu tóm mọi quyền hành và đặc quyền về tay mình và nhốt phụ nữ trong zenana.”

“Sao các em lại để mình bị nhốt?”

“Vì chẳng làm gì khác được, họ khỏe hơn phụ nữ.”

“Sư tử khỏe hơn con người, nhưng điều đó đâu giúp nó thống trị được loài người. Các em đã sao nhãng bổn phận đối với chính mình, và đã đánh mất các quyền tự nhiên của mình vì nhắm mắt làm ngơ trước lợi ích của chính mình.”

“Nhưng chị Sara thân mến, nếu chúng em tự làm hết mọi việc thì đàn ông sẽ làm gì?”

“Họ chẳng nên làm gì cả, xin lỗi em; họ có được tích sự gì đâu. Cứ việc bắt họ lại mà cho vào zenana.”

“Nhưng bắt họ lại rồi nhốt vào trong bốn bức tường liệu có dễ dàng đến thế không?” tôi nói. “Mà cho dù có làm được, thì mọi công việc của họ – chính trị lẫn thương mại – cũng sẽ theo họ vào zenana hay sao?”

Chị Sara không đáp. Chị chỉ mỉm cười dịu dàng. Có lẽ chị nghĩ tranh luận với một kẻ chẳng hơn gì con ếch ngồi đáy giếng là vô ích.

Lúc ấy chúng tôi đã đến nhà chị Sara. Ngôi nhà nằm giữa một khu vườn xinh đẹp hình trái tim. Đó là một căn bungalow lợp mái tôn múi. Nó mát mẻ và dễ chịu hơn bất kỳ dinh thự sang trọng nào của chúng tôi. Tôi không sao tả nổi nó gọn gàng, bày biện đẹp đẽ và trang trí trang nhã đến nhường nào.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau. Chị mang từ phòng khách ra một tấm vải thêu và bắt đầu thêu một mẫu mới.

“Em có biết đan len và may vá không?”

“Có ạ; trong zenana chúng em chẳng có việc gì khác để làm.”

“Nhưng chúng tôi thì không dám giao việc thêu thùa cho các thành viên zenana của mình!” chị cười nói, “vì đàn ông thậm chí còn chẳng đủ kiên nhẫn để xâu nổi sợi chỉ qua lỗ kim!”

“Tất cả những thứ này đều do chị tự làm sao?” tôi hỏi, tay chỉ những tấm khăn trải bàn trà thêu đủ kiểu.

“Ừ.”

“Sao chị tìm được thời gian làm ngần ấy thứ? Chị còn phải làm việc ở sở nữa, phải không ạ?”

“Phải. Chị đâu có dính chặt ở phòng thí nghiệm suốt cả ngày. Chị làm xong việc trong hai tiếng.”

“Hai tiếng thôi ư! Chị làm thế nào vậy? Ở xứ em, các viên chức – chẳng hạn các quan tòa – làm việc bảy tiếng mỗi ngày.”

“Chị đã thấy vài ông trong số đó làm việc. Em nghĩ họ làm việc đủ cả bảy tiếng à?”

“Chắc chắn là thế ạ!”

“Không đâu, Sultana thân mến, họ không làm thế. Họ phung phí thời gian vào việc hút thuốc. Có ông hút đến hai ba điếu xì gà choroot trong giờ làm việc. Họ nói nhiều về công việc của mình nhưng làm thì ít. Giả sử một điếu choroot cháy hết mất nửa tiếng, và một ông hút mười hai điếu mỗi ngày; thế thì em thấy đấy, ông ta phí sáu tiếng mỗi ngày chỉ để hút thuốc.”

Chúng tôi trò chuyện về đủ mọi đề tài, và tôi được biết rằng ở đây người ta không mắc bất cứ thứ dịch bệnh nào, cũng không khổ vì muỗi đốt như chúng tôi. Tôi vô cùng kinh ngạc khi nghe nói ở Ladyland không ai chết trẻ, trừ những tai nạn hiếm hoi.

“Em có muốn xem bếp của chúng tôi không?” chị hỏi tôi.

“Rất sẵn lòng ạ,” tôi đáp, và chúng tôi đi xem. Dĩ nhiên cánh đàn ông đã được bảo lánh đi chỗ khác khi tôi sắp tới. Gian bếp nằm giữa một vườn rau xinh đẹp. Mỗi dây leo, mỗi cây cà chua tự thân đã là một vật trang trí. Trong bếp tôi chẳng thấy khói, cũng chẳng thấy ống khói nào – gian bếp sạch sẽ và sáng sủa; cửa sổ được tô điểm bằng những khóm hoa. Không hề có dấu vết của than hay lửa.

“Chị nấu nướng bằng cách nào?” tôi hỏi.

“Bằng nhiệt mặt trời,” chị đáp, đồng thời chỉ cho tôi cái ống dẫn ánh nắng và hơi nóng đã được hội tụ. Rồi chị nấu luôn một món ngay tại chỗ để tôi xem cách làm.

“Làm thế nào mà các chị thu gom và tích trữ được nhiệt mặt trời?” tôi kinh ngạc hỏi.

“Vậy để chị kể em nghe đôi chút về lịch sử của chúng tôi. Ba mươi năm trước, khi Nữ hoàng hiện nay của chúng tôi mới mười ba tuổi, bà đã kế thừa ngai vàng. Bà chỉ là Nữ hoàng trên danh nghĩa, còn người thực sự cai trị đất nước là Thủ tướng.

“Nữ hoàng hiền đức của chúng tôi rất say mê khoa học. Bà ban chiếu rằng mọi phụ nữ trong nước đều phải được học hành. Theo đó, nhiều trường nữ sinh được thành lập và được chính phủ cấp kinh phí. Học vấn được phổ biến sâu rộng trong giới phụ nữ. Nạn tảo hôn cũng bị chấm dứt. Không người phụ nữ nào được phép lấy chồng trước hai mươi mốt tuổi. Chị phải nói với em rằng trước cuộc thay đổi này, chúng tôi đã bị giữ trong purdah nghiêm ngặt.”

“Thế cờ đảo ngược rồi nhỉ!” tôi cười chen vào.

“Nhưng cảnh biệt lập thì vẫn thế,” chị nói. “Vài năm sau, chúng tôi đã có những trường đại học riêng, nơi không một người đàn ông nào được nhận vào.”

“Ở kinh đô, nơi Nữ hoàng của chúng tôi ngự, có hai trường đại học. Một trường đã phát minh ra một quả khí cầu kỳ diệu, gắn vào đó nhiều ống dẫn. Nhờ quả khí cầu có dây neo này, được giữ lơ lửng phía trên cõi mây, họ có thể hút nước từ khí quyển nhiều bao nhiêu tùy thích. Vì người của trường đại học không ngừng hút nước, nên chẳng đám mây nào tụ lại được, và bằng cách ấy bà Hiệu trưởng tài trí đã chặn đứng mưa bão.”

“Thật thế sao! Giờ thì em hiểu vì sao ở đây không có bùn!” tôi nói. Nhưng tôi không hiểu làm sao có thể tích nước trong những cái ống. Chị giảng giải cho tôi cách làm, nhưng tôi không hiểu nổi, vì kiến thức khoa học của tôi rất hạn hẹp. Dù sao, chị vẫn kể tiếp: “Khi trường đại học kia biết chuyện, họ ghen tị vô cùng và tìm cách làm một điều còn phi thường hơn nữa. Họ phát minh ra một khí cụ có thể thu được bao nhiêu nhiệt mặt trời tùy ý. Và họ tích trữ nhiệt ấy để phân phối cho người khác khi cần.

“Trong khi phụ nữ mải mê nghiên cứu khoa học, thì đàn ông nước này bận tăng cường sức mạnh quân sự. Khi biết rằng các trường đại học nữ có thể hút nước từ khí quyển và thu nhiệt từ mặt trời, họ chỉ cười nhạo những người ở các trường đại học và gọi toàn bộ chuyện ấy là ‘một cơn ác mộng ủy mị’!”

“Những thành tựu của các chị quả thật kỳ diệu! Nhưng chị kể em nghe, các chị đã làm cách nào để đưa đàn ông nước chị vào zenana. Các chị gài bẫy họ trước à?”

“Không.”

“Khó mà có chuyện họ tự nguyện từ bỏ cuộc sống tự do thênh thang ngoài trời để tự giam mình trong bốn bức tường zenana! Hẳn họ đã bị khuất phục.”

“Đúng, họ đã bị khuất phục!”

“Bởi ai ạ? Em đoán là bởi những nữ chiến binh nào đó?”

“Không, không phải bằng vũ lực.”

“Phải rồi, không thể thế được. Sức vóc đàn ông hơn hẳn đàn bà. Vậy thì bằng gì?”

“Bằng bộ óc.”

“Ngay cả bộ óc của họ cũng to hơn và nặng hơn óc phụ nữ. Có phải không ạ?”

“Phải, nhưng thế thì đã sao? Con voi cũng có bộ óc to hơn và nặng hơn óc người. Thế mà con người vẫn xích được voi và sai khiến chúng tùy theo ý mình.”

“Chị nói hay lắm, nhưng xin chị kể em nghe mọi chuyện thực sự đã diễn ra thế nào. Em tò mò muốn chết đi được!”

“Bộ óc phụ nữ có phần nhanh nhạy hơn óc đàn ông. Mười năm trước, khi các sĩ quan quân đội gọi những khám phá khoa học của chúng tôi là ‘một cơn ác mộng ủy mị’, vài cô gái trẻ đã muốn lên tiếng đáp lại những lời ấy. Nhưng cả hai bà Hiệu trưởng đều ngăn họ lại và bảo rằng họ nên đáp trả không phải bằng lời nói mà bằng việc làm, nếu có dịp. Và họ không phải đợi lâu để có dịp ấy.”

“Tuyệt diệu quá!” tôi vỗ tay hết sức nhiệt thành. “Và giờ thì các quý ông kiêu hãnh lại đang tự mình mơ những giấc mơ ủy mị.”

“Ít lâu sau, có mấy người từ một nước láng giềng sang lánh nạn ở nước chúng tôi. Họ đang gặp rắc rối vì đã phạm một tội chính trị nào đó. Nhà vua nước ấy, kẻ chăm lo quyền lực hơn là việc trị nước cho tốt, yêu cầu Nữ hoàng nhân hậu của chúng tôi giao nộp họ cho quan quân của ông ta. Nữ hoàng từ chối, vì trục xuất người tị nạn là trái với nguyên tắc của bà. Vì lời từ chối này, nhà vua tuyên chiến với nước chúng tôi.

“Các sĩ quan quân đội của chúng tôi lập tức đứng bật dậy và kéo quân ra nghênh địch. Thế nhưng quân địch quá mạnh so với họ. Binh lính chúng tôi chiến đấu dũng cảm, điều đó không cần bàn cãi. Nhưng bất chấp mọi lòng dũng cảm ấy, quân ngoại bang vẫn từng bước tiến lên xâm chiếm đất nước chúng tôi.

“Gần như tất cả đàn ông đã ra trận; đến cả cậu bé mười sáu tuổi cũng không còn ai ở nhà. Phần lớn chiến binh của chúng tôi tử trận, số còn lại bị đẩy lùi, và quân địch tiến đến chỉ còn cách kinh đô hai mươi lăm dặm.

“Một cuộc họp gồm nhiều bà khôn ngoan được triệu tập tại hoàng cung để bàn xem phải làm gì để cứu đất nước. Một số người đề nghị chiến đấu như binh lính; những người khác phản đối và nói rằng phụ nữ không được huấn luyện để đánh nhau bằng gươm và súng, cũng chẳng quen chiến đấu bằng bất cứ thứ vũ khí nào. Phe thứ ba ngậm ngùi nhận xét rằng thân thể họ yếu ớt đến vô phương cứu chữa.

“‘Nếu các khanh không thể cứu đất nước vì thiếu sức mạnh thể chất,’ Nữ hoàng nói, ‘thì hãy cứu nó bằng sức mạnh trí óc.’

“Cả phòng lặng ngắt như tờ trong mấy phút. Lệnh bà lại phán: ‘Nếu đất nước và danh dự của ta mất đi, ta buộc phải tự sát.’

“Bấy giờ bà Hiệu trưởng của trường đại học thứ hai (người đã thu nhiệt mặt trời), vốn im lặng suy nghĩ suốt buổi bàn bạc, lên tiếng rằng họ gần như đã mất tất cả, và chẳng còn mấy hy vọng. Tuy nhiên, có một kế hoạch bà muốn thử, và đây sẽ là nỗ lực đầu tiên và cũng là cuối cùng của bà; nếu thất bại, sẽ chẳng còn gì ngoài tự sát. Tất cả những người có mặt long trọng thề rằng họ sẽ không bao giờ để mình bị bắt làm nô lệ, dù chuyện gì xảy ra đi nữa.

“Nữ hoàng hết lòng cảm tạ họ, và yêu cầu bà Hiệu trưởng thử kế hoạch của mình. Bà Hiệu trưởng lại đứng lên và nói: ‘Trước khi chúng ta ra ngoài, đàn ông phải vào zenana. Thần xin thỉnh cầu điều này vì phép purdah.’ ‘Phải, dĩ nhiên rồi,’ Lệnh bà đáp.

“Hôm sau, Nữ hoàng kêu gọi toàn thể đàn ông lui vào zenana vì danh dự và tự do. Thương tích và mỏi mệt như họ lúc ấy, họ coi mệnh lệnh ấy gần như một ân huệ! Họ cúi rạp mình và lui vào zenana mà không thốt lên một lời phản đối nào. Họ tin chắc rằng đất nước này chẳng còn chút hy vọng nào nữa.

“Rồi bà Hiệu trưởng dẫn hai nghìn sinh viên của mình tiến ra chiến trường, và khi đến nơi, hướng toàn bộ tia nắng và hơi nóng mặt trời đã được hội tụ về phía quân địch.

“Ánh sáng và hơi nóng ấy quá sức chịu đựng của chúng. Chúng kinh hoàng bỏ chạy hết, rối trí chẳng biết làm cách nào chống lại cái nóng như thiêu đốt kia. Khi chúng tháo chạy, bỏ lại súng ống và các khí giới khác, thì tất cả những thứ ấy đều bị chính nhiệt mặt trời ấy thiêu rụi. Từ đó không ai còn tìm cách xâm lược nước chúng tôi nữa.”

“Và từ đó những người đàn ông nước chị chưa bao giờ tìm cách ra khỏi zenana sao?”

“Có chứ, họ muốn được tự do. Vài ông ủy viên cảnh sát và quan tòa quận đã gửi lời lên Nữ hoàng, đại ý rằng các sĩ quan quân đội hẳn nhiên đáng bị cầm tù vì thất bại của mình; nhưng họ thì chưa bao giờ sao nhãng bổn phận, do đó không nên bị trừng phạt, và họ khẩn cầu được phục hồi chức vụ cũ.

“Lệnh bà gửi cho họ một thông tư báo rằng nếu bao giờ cần đến sự phục vụ của họ thì sẽ cho vời, còn trong lúc này họ cứ ở yên chỗ cũ. Giờ đây khi họ đã quen với chế độ purdah và thôi càu nhàu về cảnh biệt lập của mình, chúng tôi gọi chế độ ấy là ‘Mardana’ thay vì ‘zenana’.”

“Nhưng các chị xoay xở thế nào,” tôi hỏi chị Sara, “khi không có cảnh sát hay quan tòa, lỡ xảy ra trộm cắp hay án mạng?”

“Từ khi chế độ ‘Mardana’ được thiết lập, không còn tội ác hay tội lỗi nào nữa; vì thế chúng tôi chẳng cần cảnh sát truy tìm thủ phạm, cũng chẳng cần quan tòa xét xử vụ án hình sự nào.”

“Thế thì hay quá. Em đoán nếu có kẻ bất lương nào, các chị cũng dễ dàng trừng phạt cô ta. Các chị đã giành được thắng lợi quyết định mà không đổ một giọt máu, thì việc đánh đuổi tội ác và kẻ phạm tội hẳn cũng chẳng khó khăn gì!”

“Nào, Sultana thân mến, em muốn ngồi đây hay sang phòng khách của chị?” chị hỏi tôi.

“Gian bếp của chị chẳng kém gì khuê phòng của một bà hoàng!” tôi mỉm cười vui vẻ đáp, “nhưng giờ thì chúng ta phải rời nó thôi; vì có khi các quý ông đang rủa thầm em đã giữ họ xa việc bếp núc quá lâu.” Cả hai chúng tôi cười vang.

“Bạn bè em ở nhà sẽ thích thú và sửng sốt biết bao khi em trở về kể với họ rằng ở xứ Ladyland xa xôi, các quý bà cai quản đất nước và điều hành mọi việc xã hội, còn các quý ông thì bị giữ trong Mardana để trông trẻ, nấu nướng và làm đủ mọi việc nhà; và rằng nấu ăn là chuyện dễ dàng đến nỗi nấu nướng chỉ thuần là một niềm vui!”

“Ừ, em cứ kể cho họ nghe về mọi điều em thấy ở đây.”

“Xin chị cho em biết các chị trồng trọt ra sao, cày đất thế nào và làm những việc chân tay nặng nhọc khác bằng cách nào.”

“Đồng ruộng của chúng tôi được cày xới bằng điện, thứ điện cũng cung cấp động lực cho những việc nặng nhọc khác, và chúng tôi còn dùng nó cho các phương tiện bay trên không nữa. Ở đây chúng tôi không có đường sắt, cũng không có phố xá lát đá.”

“Vậy nên ở đây chẳng bao giờ xảy ra tai nạn đường phố hay tai nạn đường sắt,” tôi nói. “Các chị không bao giờ khổ vì thiếu nước mưa sao?” tôi hỏi.

“Chưa bao giờ, kể từ khi ‘khí cầu nước’ được dựng lên. Em thấy quả khí cầu lớn và những cái ống gắn vào nó đấy. Nhờ chúng, chúng tôi có thể hút bao nhiêu nước mưa tùy theo nhu cầu. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ phải chịu lụt lội hay giông bão. Tất cả chúng tôi đều rất bận rộn làm sao cho thiên nhiên dâng hiến nhiều nhất trong khả năng của nàng. Chúng tôi chẳng có thì giờ cãi cọ nhau vì chẳng bao giờ ngồi không. Nữ hoàng cao quý của chúng tôi cực kỳ yêu thích thực vật học; hoài bão của bà là biến cả đất nước thành một khu vườn vĩ đại.”

“Ý tưởng tuyệt vời quá. Lương thực chính của các chị là gì?”

“Hoa quả.”

“Các chị làm thế nào giữ cho đất nước mát mẻ khi trời nóng nực? Chúng em coi mưa mùa hạ là phúc lành trời ban.”

“Khi cái nóng trở nên không chịu nổi, chúng tôi tưới đẫm mặt đất bằng những trận mưa rào dồi dào lấy từ các đài phun nhân tạo. Còn khi trời lạnh, chúng tôi sưởi ấm phòng bằng nhiệt mặt trời.”

Chị cho tôi xem phòng tắm của chị, mái của nó có thể tháo ra được. Chị có thể tắm vòi sen bất cứ lúc nào muốn, chỉ việc nhấc mái lên (nó giống như nắp một chiếc hộp) và vặn vòi của ống sen.

“Các chị đúng là một dân tộc may mắn!” tôi thốt lên. “Các chị chẳng biết thiếu thốn là gì. Cho em hỏi, tôn giáo của các chị là gì?”

“Tôn giáo của chúng tôi dựa trên Tình yêu và Chân lý. Bổn phận tôn giáo của chúng tôi là yêu thương nhau và tuyệt đối trung thực. Nếu ai nói dối, dù đàn bà hay đàn ông, người ấy sẽ bị…”

“Xử tử ạ?”

“Không, không phải tử hình. Chúng tôi chẳng lấy làm vui khi giết một tạo vật của Thượng đế, nhất là một con người. Kẻ nói dối bị yêu cầu rời khỏi xứ này vĩnh viễn và không bao giờ được quay lại nữa.”

“Kẻ phạm lỗi không bao giờ được tha thứ sao?”

“Có chứ, nếu người đó thật lòng ăn năn.”

“Các chị không được phép gặp bất kỳ người đàn ông nào, ngoài họ hàng của mình sao?”

“Không ai cả, ngoại trừ những người thân thiêng liêng.”

“Vòng người thân thiêng liêng của chúng em hẹp lắm; ngay cả anh chị em họ gần cũng không được kể là thiêng liêng.”

“Nhưng của chúng tôi thì rộng lắm; một người anh em họ xa cũng thiêng liêng như anh em ruột.”

“Thế thì tốt quá. Em thấy chính Thanh Khiết ngự trị trên đất nước chị. Em rất muốn được gặp Nữ hoàng hiền đức, người minh mẫn và nhìn xa trông rộng biết bao, người đã đặt ra tất cả những luật lệ này.”

“Được thôi,” chị Sara nói.

Rồi chị bắt vít một cặp ghế ngồi lên một tấm ván vuông. Chị gắn vào tấm ván này hai quả cầu nhẵn bóng. Khi tôi hỏi những quả cầu ấy để làm gì, chị bảo đó là những quả cầu hydro, dùng để thắng lực hấp dẫn. Các quả cầu có dung tích khác nhau, được dùng tùy theo những trọng lượng khác nhau cần thắng. Sau đó chị gắn chặt vào chiếc xe bay hai cánh quạt hình cánh chim, mà chị bảo là chạy bằng điện. Khi chúng tôi đã ngồi yên vị thoải mái, chị chạm vào một cái núm và các cánh quạt bắt đầu quay tít, mỗi lúc một nhanh hơn. Thoạt tiên chúng tôi được nâng lên độ cao chừng sáu bảy bộ, rồi vút bay đi. Và tôi chưa kịp nhận ra rằng chúng tôi đã bắt đầu chuyển động thì đã tới khu vườn của Nữ hoàng.

Bạn tôi hạ chiếc xe bay xuống bằng cách đảo chiều hoạt động của cỗ máy, và khi xe chạm đất thì máy được tắt và chúng tôi bước ra.

Từ trên xe bay, tôi đã trông thấy Nữ hoàng đang dạo bước trên một lối đi trong vườn cùng cô con gái nhỏ (lên bốn tuổi) và các nữ quan hầu cận.

“Ô kìa! Cô đấy à!” Nữ hoàng reo lên với chị Sara. Tôi được giới thiệu với Lệnh bà và được bà tiếp đón nồng hậu, chẳng chút nghi lễ nào.

Tôi vô cùng vui sướng được làm quen với bà. Trong cuộc trò chuyện với tôi, Nữ hoàng cho biết bà không phản đối việc cho thần dân của mình buôn bán với các nước khác. “Nhưng,” bà nói tiếp, “chẳng thể nào buôn bán với những nước nơi phụ nữ bị giữ trong zenana và vì thế không thể đến giao thương với chúng tôi. Theo chỗ chúng tôi thấy, đàn ông có phần kém về đạo đức, nên chúng tôi không thích giao dịch với họ. Chúng tôi không thèm muốn đất đai của người khác, chúng tôi không tranh giành một viên kim cương dù nó có rực rỡ gấp nghìn lần viên Koh-i-Noor, cũng chẳng ganh tị với một bậc quân vương vì Ngai Khổng tước của ông ta. Chúng tôi lặn sâu vào biển cả tri thức và tìm kiếm những viên ngọc quý mà thiên nhiên đã dành sẵn cho chúng tôi. Chúng tôi tận hưởng những món quà của thiên nhiên nhiều nhất có thể.”

Sau khi từ biệt Nữ hoàng, tôi đến thăm các trường đại học danh tiếng, và được dẫn đi xem một số xưởng chế tạo, phòng thí nghiệm và đài thiên văn của họ.

Thăm xong những nơi đáng chú ý kể trên, chúng tôi lại lên xe bay, nhưng xe vừa chuyển động thì chẳng hiểu sao tôi trượt ngã, và cú ngã làm tôi giật mình tỉnh khỏi giấc mơ. Mở mắt ra, tôi thấy mình vẫn ở trong phòng ngủ của mình, vẫn ngả người trên chiếc ghế bành!
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